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Rx Thuốc bán theo đơn

ĐỀxa tầm tay trẻ em

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nén

MEDI-LEVOSULPIRID

TRINH BAY: Hop 03 vỉ x 10 viên nén
CÔNG THỨC: Mỗi viên nén có chứa:
LÔTU lìTỦ ÍÍ-L‹06662660202/002024909)02s40 31170540 25 mg

Tá dược (Tinh bột mì, Avicel 101, Talc, PVP K30, Sodium starch glycolat, Magnesi

stearat, Lactose) vira du l1 viên.

 

DUOC LUC HOC |
Levosulpirid đối kháng chọn lọc thụ thể Dopamine D2 hoạt động trên cả 2 cấp trung ương

và ngoại vi, làm tăng nhu động ruột và dạ dày. Hơn nữa nó làm tăng co thắt thực quản

dưới từ đó kích thích nhu động ruột, đây nhanh tiễn độ làm sạch dạ dày và giảm triệu

chứng đầy hơi khó tiêu, ợ chua, nôn, trào ngược thực quản.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Levosulpirid hấp thu chậm qua đường tiêu hoá khoảng 25% - 30%, Nồng độ đỉnh đạt đượ :

từ 3-4 giờ sau khi uông. Phân bô nhanh vào các mô qua được sữa mẹ nhưng qua hàng ràd| x

máu não kém. Thuốc liên kết với protein huyết tương thấp < 40 %. Thuốc thải trừ qua nước eMI

tiểu và phân dưới dạng chưa chuyền hoá. Thời gian bán thải của thuốc khoảng 7-9 giờ. 46

 

  

CHI DINH es

—__ Điều trị tâm thần phân liệt cấp và mạn tính ở người lớn và trẻ em trên 14 tuổi. ¬

CHÓNG CHỈ ĐỊNH =
— Phụ nữ mang thai và có khả năng mang thai. %N

—_ Trẻ em dưới 14 tuổi. Thu

- Bệnh nhân bị tổn thương nhu động ruột, bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày ruột, rối
loạn nhu động ruột hay khả năng thâm thấu.

— Tăng sắc tố tế bào có thể gây tăng huyết áp do phóng thích catecholamine từ khối u.

— Tăng cảm giác không dung nạp thuốc.

- Động kinh, hưng cảm và loạn tâm thần hưng - tram cam.

- Bệnh nhân bệnh vú cấp tính — đây là sự tương quan giữa sự tăng tiết prolactin và

loạn sản tế bào vú thường gặp khi dùng thuốc hướng tâm thần.

 



LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG
Điều trị tâm thần phân liệt ở người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: Liều khởi đầu 200-400mg

chia 2 lần mỗi ngày. Tăng liều nếu cần thiết. Bệnh nhân chủ yếu là tích cực: tối đa 1,2

ø/ngày. Bệnh nhân chủ yếu là tiêu cực: tối đa 800 mg/ngày. Bệnh nhân có triệu chứng tích

cực và tiêu cực hỗn hợp: liều thông thường từ 400-600 mg chia hai lần mỗi ngày.

Hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.
TƯƠNG TÁC THUÓC

- Tác động của thuốc trên nhu động ruột đối kháng với tác động của các thuốc đối

giao cảm (atropin, methylscopolamine,vv...), thuốc gây mê và thuốc giảm đau, vì thế không

nên phối hợp chung các thuốc với nhau.

- Vi thudc lam mat các dấu hiệu quá liều của các thuốc nhóm digital: buồn nôn, nôn,

biếng ăn, nên cần theo đõi cẩn thận khi chỉ định thuốc cho các bệnh nhân đang điều trị với

thuốc digital.
- Sử dụng kết hợp đồng thời với benzamide (metoclopramide, tiapride, vv...) dễ gây

viêm tuyến nội tiết và hội chứng ngoại tháp. Vì thế, cần theo dõi bệnh nhân cần thận và

thận trọng khi phối hợp các thuốc này.

- Cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng đồng thời với các thuốc hướng tâm thần để tránh các
tác động phụ do tương tác thuốc. Không dùng chung thuốc với rượu. 3458

 

THAN TRONG ee,
- Bệnh nhân tăng huyết áp. :PHẦN
—_ Trẻ em (vì có hội chứng ngoại tháp xảy ra, nên thận trọng tránh sử dụng thuốc quá Baspe

liéu). Ẹ

- Bệnh nhân lớn tuổi: Thuốc được đào thải qua thận. Ở những bệnh nhân suy giảmeT.

chức năng thận và người lớn tuổi, nồng độ của thuốc trong huyết thanh có thể tăng cao. Cần

lưu ý khi sử dụng thuốc cho các bệnh nhân này vì có thể xảy ra các tác dụng phụ (hội

chứng ngoại tháp,vv...), và cần điều chỉnh liều và số lần dùng thuốc.

-_ Phụ nữ đang cho con bú: Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú khi cân nhắc

lợi ích của điều trị nhiều hơn bất kỳ nguy cơ có hại có thể xảy đến cho trẻ bởi vì chưa có

nghiên cứu về mức độ an toàn của thuốc trên trẻ sơ sinh..

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú @,

TAC DONG CUA THUOC LEN VAN HANH MAY MOC VA LAI XE: 3S
Thuốc có thể gây buồn ngủ, ngủ mê và rối loạn vận động nên không dùng thuốc cho người ~

vận hành máy móc và lái xe.

QUA LIEU VÀ XỬ LÝ
- Khi dùng thuốc quá liều có thể có các triệu chứng rối loạn ngoại tháp và rối loạn

giấc ngủ.

— Khi xảy ra quá liều thông báo ngay với bác sĩ điều trị và liên hệ với trung tâm y tế

gần nhất để xử lý.

5
+

 



 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
— Đôi khi gây mất kinh, tăng tiết sữa, chứng vú to ở đàn ông, khát nước, đau dạ dày,

buồn nôn, nôn, tiêu chảy và táo bón, sốt, mệt mỏi, buồn ngủ, uÊ oải, chóng mặt, và mất

thăng bằng.

-_ Cao huyết áp có thể xảy ra.

- Hiễm khi bị run, cứng lưỡi, khó thở, liệt dương, phát ban hay phù.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat.

Khong sir dung qua han ghi trén bao bi

TIEU CHUAN: TCCS sé 0650-021-2012

Logo công ty: [IEDISUfI
Nhà sản xuất: Côngtycổ phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521 Ấp An Lợi, Xã Hoà Lợi, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297

 

TUQ CỤC TRƯỜNG
BTRƯỜNG PHÒNG

uyên Chi Chu Che„

  


